	          BỘ NGOẠI GIAO


Số:            /2015/TT-BNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày        tháng        năm 2015



	


THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao,

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2014 như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quy trình tiến hành thanh tra chuyên ngành ngoại giao, nội dung thanh tra chuyên ngành ngoại giao, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành ngoại giao. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại ở Trung ương và địa phương, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra  Ngoại giao theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao (sau đây gọi là Nghị định 17/2014/NĐ-CP) và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Hoạt động thanh tra chuyên ngành ngoại giao phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

2. Khi tiến hành thanh tra chuyên ngành ngoại giao, người ký, ban hành Quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra các cấp, thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành (sau đây gọi là công chức thanh tra) phải tuân thủ pháp luật về thanh tra, pháp luật chuyên ngành và phải chịu trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình.

3. Hoạt động thanh tra chuyên ngành ngoại giao chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

Chương II

QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THANH TRA 
CHUYÊN NGÀNH NGOẠI GIAO
Điều 4. Quyết định thanh tra

1. Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao (sau đây gọi là Chánh Thanh tra Bộ) ban hành Quyết định hoặc trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành ngoại giao đối với các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và các Sở Ngoại vụ.

2. Chánh Thanh tra Bộ ban hành Quyết định hoặc trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại các tỉnh, thành phố chưa thành lập Sở Ngoại vụ. 

3. Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ (sau đây gọi là Chánh Thanh tra Sở) ban hành Quyết định hoặc trình Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tại địa phương. 
4. Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. 
5. Quyết định thanh tra chuyên ngành theo Mẫu số 1 của Thông tư này.

Điều 5. Thời hạn thanh tra

Thời hạn thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (sau đây gọi là Nghị định 07/2012/NĐ-CP).

Điều 6. Tiến hành thanh tra

Việc tiến hành thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định từ Điều 17 đến Điều 28 Nghị định 07/2012/NĐ-CP và quy định tại Chương III Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (sau đây gọi là Thông tư 05/2014/TT-TTCP). 
Điều 7. Lập và quản lý hồ sơ thanh tra

1. Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm lập hồ sơ thanh tra, trong đó có danh mục hồ sơ. Trường hợp có phát sinh xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính phải lưu trong hồ sơ thanh tra.

2. Hồ sơ thanh tra được bàn giao, lưu trữ theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP, Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật khác về lưu trữ.

3. Hồ sơ thanh tra bao gồm:


a) Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo;


b) Kế hoạch tiến hành thanh tra;

c) Quyết định thanh tra;


d) Biên bản công bố Quyết định thanh tra;


đ) Biên bản làm việc, giải trình của đối tượng thanh tra

e) Biên bản vi phạm hành chính (nếu có);

g) Báo cáo kết quả thanh tra;

h) Kết luận thanh tra;

i) Nhật ký đoàn thanh tra

k) Tài liệu khác có liên quan.

4. Tài liệu tại mục a, e khoản 3 Điều này theo Mẫu số 2 và Mẫu số 3 của Thông tư này. Tài liệu tại mục b, c, d, đ, g, h, k khoản 3 Điều này theo mẫu tại Phụ lục của Thông tư số 05/2014/TT-TTCP. Nhật ký đoàn thanh tra theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP.
Chương III

NỘI DUNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NGOẠI GIAO
Điều 8. Thanh tra về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

1. Thanh tra Bộ Ngoại giao (sau đây gọi là Thanh tra Bộ) thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế:

a) Tuân thủ quy định về thẩm quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc đề xuất đàm phán, ký, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế, trên cơ sở so sánh với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ và các quy định pháp luật chuyên ngành;

b) Tuân thủ quy định về nguyên tắc ký kết, hồ sơ, quy trình, thời hạn ký kết điều ước quốc tế gồm: lấy ý kiến cơ quan liên quan, ý kiến kiểm tra của Bộ Ngoại giao, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ, Chủ tịch nước, gửi bản gốc cho Bộ Ngoại giao, trình phê duyệt, phê chuẩn, trình sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt điều ước quốc tế;

c) Việc báo cáo tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế theo Chỉ thị số 09/2012/CT-TTg ngày 05/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế;

d) Nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung điều ước quốc tế, việc xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế (nếu việc này là cần thiết theo quy định của điều ước quốc tế);

đ) Thanh tra về triển khai kế hoạch thực hiện điều ước quốc tế đã được phê duyệt;

e) Những nội dung khác theo quy định tại Điều 4 Luật Ký kết gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14/6/2005 và các quy định pháp luật khác về điều ước quốc tế.

     2. Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Ngoại vụ (sau đây gọi là Thanh tra Sở) thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế:

a) Tuân thủ quy định về thẩm quyền của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc ký kết thỏa thuận quốc tế với đối tác nước ngoài;
b) Tuân thủ nguyên tắc ký kết thỏa thuận quốc tế: phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan theo luật định, không trái pháp luật Việt Nam;

c) Việc thực hiện chủ trương, chính sách về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế: tính hiệu quả, tính cần thiết, các hoạt động triển khai trên thực tế;

d) Tuân thủ quy trình, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế: lấy ý kiến Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trong trường hợp có ý kiến khác nhau;

đ) Tuân thủ quy định về gửi bản sao thỏa thuận quốc tế đến Bộ Ngoại giao sau khi ký.

e) Những nội dung khác theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế ngày 20/4/2007 và các quy định pháp luật khác về thỏa thuận quốc tế.

Điều 9. Thanh tra về công tác quản lý và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở Việt Nam 

1. Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế:
a) Tuân thủ quy định về thẩm quyền và phân cấp thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi là Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg);
b) Tuân thủ quy định về thẩm định nội dung và đề án xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan Trung ương, địa phương theo thẩm quyền.

2. Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế: 

a) Tuân thủ quy định đối với hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gồm: tờ trình và đề án tổ chức (hoặc kế hoạch tổ chức) hội nghị, hội thảo quốc tế;
b) Tuân thủ việc lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực liên quan đến nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế;
c) Tuân thủ việc tổ chức hội nghị, hội thảo theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt, hoặc dừng hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong trường hợp không được cấp phép;
d) Tuân thủ quy định báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế đến cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan.

3. Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế: 

 Tuân thủ quy định về trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg.

 4. Thanh tra những nội dung khác quy định tại Điều 15 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 3, Điều 4 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg và các quy định pháp luật khác về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Điều 10. Thanh tra về quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam  
1. Thanh tra việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và thu hồi Giấy Đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: 

a) Việc cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy Đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định từ Điều 5 đến Điều 14 Nghị định  số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định số 12/2012/NĐ-CP) và các quy định từ Điều 2 đến Điều 10 Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 05/2012/TT-BNG);
b) Việc đình chỉ, chấm dứt hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại Điều 11 và Điều 15 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP.

2. Thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong quản lý hoạt động và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: 
a) Việc thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định từ Điều 24 đến Điều 28 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và Điều 20 Thông tư số 05/2012/TT-BNG;

b) Việc tuân thủ chế độ báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và Điều 19 Thông tư số 05/2012/TT-BNG;

c) Việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan đối tác Việt Nam theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và khoản 4 Điều 2 Thông tư số 05/2012/TT-BNG và các quy định pháp luật khác về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3. Thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

a) Việc tuân thủ quy định về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ gồm:
Việc ký “Thỏa thuận khung” với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam, việc triển khai hoạt động theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 05/2012/TT-BNG; việc thông báo hoạt động theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư số 05/2012/TT-BNG; việc đình chỉ, chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 05/2012/TT-BNG; trách nhiệm của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP;

b) Việc tuân thủ các quy định về lao động làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và khoản 1 Điều 12 Thông tư số 05/2012/TT-BNG;
c) Việc tuân thủ địa điểm làm việc, địa bàn hoạt động và các nội dung khác phù hợp với Giấy đăng ký theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 05/2012/TT-BNG.

4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 11. Thanh tra, kiểm tra về công tác lãnh sự 
1. Việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực gồm: quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ; việc lập sổ quản lý hộ chiếu; cơ chế giao nhận hộ chiếu, chế độ báo cáo và xử lý vi phạm.

2. Việc tuân thủ chế độ báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài: quản lý di cư hợp pháp, ngăn chặn di cư bất hợp pháp, xử lý các vấn đề liên quan đến di cư của công dân.

3. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam của các cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài về các vấn đề: tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư ở địa bàn Trung ương và địa phương.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài theo quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
5. Những nội dung khác liên quan đến công tác lãnh sự thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Thanh tra về công tác lễ tân ngoại giao 
1. Thanh tra việc thực hiện các quy định về công tác lễ tân ngoại giao trong công tác tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài, đón tiếp khách nước ngoài, đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.
a) Việc tuân thủ quy định về thẩm quyền cử cán bộ đi công tác nước ngoài và thủ tục tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài, đón tiếp khách nước ngoài theo quy định;

b) Việc tuân thủ quy định về quy trình thẩm định của các cơ quan liên quan đối với đề án và chương trình hoạt động của đoàn vào công tác tại Việt Nam, gồm: thời gian, địa điểm, thành phần cụ thể tham gia mỗi hoạt động, mức độ đón tiếp, kế hoạch và yêu cầu tuyên truyền, chế độ ăn nghỉ, phương tiện đi lại, danh mục các văn kiện hoặc thỏa thuận hợp tác dự kiến ký hoặc công bố (nếu có);

 c) Việc tuân thủ quy định về quy trình thẩm định của các cơ quan liên quan đối với đề án và chương trình hoạt động của đoàn Việt Nam ra công tác tại nước ngoài, gồm: thời gian, địa điểm, thành phần cụ thể tham gia mỗi hoạt động, mức độ tiếp xúc, kế hoạch và yêu cầu tuyên truyền, chế độ ăn nghỉ, phương tiện đi lại, danh mục các văn kiện hoặc thỏa thuận hợp tác dự kiến ký hoặc công bố (nếu có);

d) Tuân thủ quy định về việc phối hợp của đoàn công tác Việt Nam ra nước ngoài với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài;

đ) Tuân thủ chế độ báo cáo khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài: gửi báo cáo kết quả chuyến công tác đến cấp có thẩm quyền xét duyệt Đoàn đi công tác nước ngoài trong thời gian 10 ngày làm việc.

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định, chế độ ưu đãi, miễn trừ dành cho các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự, Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, Tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam và thành viên của các Cơ quan đại diện này theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ.
Điều 13. Thanh tra về công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài tại Việt Nam


1. Thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động của văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định số 88/2012/NĐ-CP), gồm:



a) Thủ tục lập và đóng văn phòng thường trú;

b) Hoạt động của văn phòng thường trú. 

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động báo chí của phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP, gồm: 

a) Thủ tục cấp phép hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên không thường trú;

b) Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên không thường trú;

c) Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài.

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động báo chí của phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 đến Điều 15 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP, gồm: 

a) Thủ tục cử phóng viên thường trú; 

b) Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú;

c) Hoạt động của trợ lý báo chí và cộng tác viên của văn phòng thường trú.
Điều 14. Thanh tra về công tác ngoại giao kinh tế 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra chuyên ngành về công tác ngoại giao kinh tế gồm:
1. Thanh tra việc tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế phục vụ công tác phát triển ngoại giao kinh tế tại các Bộ, ngành, địa phương. 

2. Thanh tra việc tổ chức các Đoàn đi công tác nước ngoài nhằm mục đích khảo sát và trao đổi cơ hội hợp tác, đầu tư kinh tế và thương mại.

3. Thanh tra việc nghiên cứu, dự báo và thông tin của các Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề kinh tế quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế, công tác phối hợp, tham mưu, xây dựng chủ trương, chính sách phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Bộ, ngành, địa phương.
4. Thanh tra việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình, hoạt động ngoại giao kinh tế và việc nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam tại các tổ chức, cơ chế và diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế và khu vực theo phân công của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
5. Thanh tra việc thực hiện những quy định pháp luật khác về công tác ngoại giao kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ. 
Điều 15. Thanh tra về công tác ngoại giao văn hóa 

1. Thanh tra Bộ phối hợp với cơ quan thanh tra của các Bộ, ngành và thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra về công tác ngoại giao văn hóa, gồm:

a) Thanh tra việc thực hiện Quy chế tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-TTg ngày 02/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ: công tác phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Điều 5, Điều 7; việc thực hiện chế độ báo cáo về việc tổ chức ngày Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Điều 8.

b) Thanh tra việc thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thanh tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động và công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác UNESCO theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra đối với nhiệm vụ triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ hoặc theo phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 16. Thanh tra về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên ngành thanh tra chuyên ngành về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia:

1. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia.

2. Việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về biên giới, lãnh thổ quốc gia.

3. Việc tuân thủ các thủ tục liên quan đến việc mở và nâng cấp cửa khẩu; xây dựng các công trình kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

4. Việc tuân thủ các thủ tục xuất bản, in ấn các ấn phẩm có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia.

5. Việc lưu trữ và sử dụng các tài liệu về biên giới, lãnh thổ quốc gia.

6. Những nội dung khác quy định tại Điều 35 Luật Biên giới quốc gia ngày 17/6/2003, Điều 27 và Điều 31 Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia và quy định pháp luật khác về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia.
Điều 17. Thanh tra về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện:  

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gồm:
a) Việc thành lập các hội đoàn, tư cách pháp nhân và hoạt động của các tổ chức xã hội liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b) Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách hiện hành liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã được phê duyệt;

c) Việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước;
d) Việc thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam, luật pháp nước sở tại và luật pháp quốc tế.

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương: 

a) Việc phổ biến và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

b) Việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, việc chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

c) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong giải quyết và hỗ trợ giải quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Thanh tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 
4. Thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài và quy định pháp luật khác về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Chương IV

XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Điều 18. Các trường hợp chồng chéo trong hoạt động thanh tra

Việc xác định chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành ngoại giao phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

1. Trùng lặp về đối tượng thanh tra và thời gian tiến hành thanh tra.
2. Trùng lặp về đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra và phạm vi thanh tra.
Điều 19. Trách nhiệm của Thanh tra Bộ

1. Sau khi nhận được kế hoạch thanh tra, quyết định thanh tra đột xuất do các cơ quan, đơn vị gửi về, Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp, phát hiện các trường hợp có chồng chéo trong hoạt động thanh tra làm cơ sở để xử lý.
2. Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủ trì mời các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra cùng làm việc để bàn bạc, trao đổi và thống nhất cách xử lý.

3. Căn cứ kết quả xử lý, Chánh Thanh tra Bộ ra văn bản thông báo kết quả xử lý để các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 20. Trách nhiệm của Thanh tra các Sở Ngoại vụ và Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành

1. Gửi kế hoạch thanh tra, quyết định thanh tra (đối với cuộc thanh tra đột xuất) về Thanh tra Bộ; gửi kế hoạch thanh tra đến đối tượng thanh tra ngay sau khi được phê duyệt. 
2. Phối hợp với Thanh tra Bộ xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, thực hiện đúng theo văn bản thông báo kết quả xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Điều 21. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra

Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra được tiến hành như sau:

1. Trường hợp trùng về thời gian tiến hành thanh tra thì các đơn vị trao đổi để thống nhất lại thời gian thực hiện cho phù hợp.
2. Trường hợp nhiều cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra về nhiều nội dung khác nhau tại một thời điểm thì Thanh tra Bộ chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra. 
3. Trường hợp trùng về nội dung thanh tra thì cơ quan thanh tra cấp trên, cơ quan thực hiện quản lý chuyên ngành về nội dung của cuộc thanh tra tiến hành thanh tra.
CHƯƠNG V
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NGOẠI GIAO

Điều 22. Quy định về việc gửi kết luận thanh tra chuyên ngành Ngoại giao
1. Kết luận thanh tra của cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ tiến hành phải gửi đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng Thanh tra Chính phủ, đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Kết luận thanh tra của cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Sở tiến hành phải gửi đến Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thanh tra Bộ, đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Kết luận thanh tra của cuộc thanh tra chuyên ngành do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiến hành phải gửi đến Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thanh tra Bộ, đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 23. Quy định về công tác báo cáo thanh tra chuyên ngành Ngoại giao
1. Trách nhiệm báo cáo:

a) Sở Ngoại vụ có trách nhiệm báo cáo Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, báo cáo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tình hình công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.
b) Bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Thanh tra Bộ về tình hình và kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;
c) Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng Thanh tra Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại giao.
2. Thời kỳ lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo:

a) Số liệu báo cáo quý I được tính từ ngày 10 tháng 12 của năm trước đến ngày 09 tháng 3 của năm báo cáo và gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 15 tháng 3 của năm báo cáo;

b) Số liệu báo cáo sơ kết 6 tháng được tính từ ngày 10 tháng 12 của năm trước đến ngày 09 tháng 6 của năm báo cáo và gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 15 tháng 6 của năm báo cáo;

c) Số liệu báo cáo 9 tháng được tính từ ngày 10 tháng 12 của năm trước đến ngày 09 tháng 9 của năm báo cáo và gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 15 tháng 9 của năm báo cáo;

d) Số liệu báo cáo tổng kết năm được tính từ ngày 10 tháng 12 của năm trước đến ngày 09 tháng 12 của năm báo cáo và gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.

3. Đề cương, biểu mẫu báo cáo định kỳ về thanh tra chuyên ngành Ngoại giao thực hiện theo Mẫu số 4 và Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 24. Quy định về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra Ngoại giao thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2015.
2. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn trong thông tư này hết hiệu lực thì việc thanh tra chuyên ngành ngoại giao được áp dụng và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế.     
Điều 26. Trách nhiệm thi hành
1. Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Ngoại giao để xem xét, giải quyết./.
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